
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XIV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 1 (2022) ; MÔN : TRUNG VĂN PHẬT PHÁP 6

MÃ MÔN: CHIN116; MÃ LỚP: 514.SN.CHIN116.1.B
GIẢNG VIÊN : ĐĐ.TS. THÍCH AN NGÔN, ĐĐ.TS. THÍCH MINH THUẬN

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ NĂM NGÀY 05/05/2022

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1410000444 Nguyễn Trọng Nhân T. Nguyên Từ

2 1410000483 Võ Huyền Tươi TN. Trung Tín

3 1450000041 Phan Thành Hoài T. Minh Lý

4 1450000076 Ngô Lĩnh T. Giác Minh Thuận

5 1450000083 Nguyễn Văn Lưu T. Tâm Triệu

6 1450000087 Nguyễn Đức Minh T. Pháp Nhân

7 1450000090 Nguyễn Tây Nam T. Từ Thông

8 1450000092 Nguyễn Anh Cao Nguyên T. Nhuận Tâm

9 1450000097 Ngô Văn Ninh T. Quảng Hòa

10 1450000101 Nguyễn Châu Phi T. Trí Thanh

11 1450000113 Phan Thanh Quốc T. Bảo Tuệ

12 1450000116 Võ Minh Sanh T. Minh Định

13 1450000122 Phạm Nhất Sơn T. Tánh Thịnh

14 1450000124 Đặng Phước Tài T. Tắc Phúc

15 1450000127 Võ Văn Tâm T. Đức Chơn

16 1450000133 Ngô Quốc Thái T. Quảng Trí

17 1450000137 Trần Đức Thắng T. Nhuận Tâm

18 1450000142 Trương Vũ Trí Thiện T. Trí Hải

19 1450000155 Phạm Thanh Tín T. Trung Nguyện

20 1450000159 Trần Minh Trí T. Thiện Thức

21 1450000164 Thân Trọng Trung T. Quảng Hiếu

22 1450000167 Nguyễn Thiện Trường T. Tịnh An

23 1450000178 Nguyễn Thành Vinh T. Đồng Tịnh

24 1450000180 Trương Thuế Vinh T. Quảng Hiển

25 1450000239 Phạm Thị Ngọc Hiệp TN. Trí An

26 1450000264 Phạm Yên Kha TN. Quảng Hậu

27 1450000300 Nguyễn Kim Ngân TN. Ấn Hòa



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 1450000305 Huỳnh Thị Kim Ngọc TN. Thánh Phúc

29 1450000311 Nguyễn Thị Quỳnh Như TN. Thiên Ý

30 1450000318 Trần Thị Phú TN. Thánh Định

31 1450000340 Võ Thị Thảo TN. Lệ Nguyên

32 1450000361 Nguyễn Thị Thúy TN. Quảng Thanh

33 1450000374 Đinh Thị Huyền Trâm TN. Nguyên Thiện

34 1450000377 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TN. Thành Phương

35 1450000381 Vũ Thị Trang TN. Huệ Thanh

36 1450000399 Trần Thị Tý TN. Nhật Minh

37 1450000400 Nguyễn Thị Vân TN. Liên Vinh

38 1450000404 Lê Ngọc Như Ý TN. Tuệ Đăng
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